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簡易プラン
Gói thường

駐在員基本プラン
Gói cơ bản cho người

nước ngoài

子供プラン
 Gói trẻ em

男女
Nam Nữ

男女
Nam Nữ

男性
 Nam

女性
 Nữ

15歳以下
Dưới 15 tuổi

日本語対応 Tiếp đón tiếng Nhật Bản ● ● ● ● ●
身長・体重 Chiều cao , Cân nặng ● ● ● ● ●
BMI・腹囲 BMI Vòng bụng ● ● ● ● -
視力（７歳以上）Thị Lực ( 7 tuổi trở lên ) ● ● ● ● ●
聴力（7歳以上）Thính Lực ( 7 tuổi trở lên ) ● ● ● ● ●
安静座位 Ngồi nghỉ ngơi ● ● ● ● -
安静時12誘導 Sau khi nghỉ ngơi - ● ● ● -

尿蛋白・尿糖・尿潜血
尿ウロビリノーゲン
Protein, Acid Uric, Máu trong nước tiểu, Urobilinogen niệu

● ● ● ● ●

便潜血Máu ẩn trong phân 大腸疾患 Bệnh đại tràng - ● ● ● -
寄生虫 Kí sinh trùng 虫卵検査 soi trứng kí sinh trùng - ● ● ● ●

血液一般 Công thức máu

白血球・赤血球・ヘモグロビン
ヘマトクリット・MCV・MCH
MCHC・血小板
Bạch cầu, hồng cầu, hemoglobin, Hematocrit ・MCV・MCH・MCHC・
tiểu cầu

● ● ● ● -

AST（GOT）・ALT（GPT)・γ‐GTP
ALP・LDH ● ● ● ● -

総蛋白・アルブミン・A/G
Protein toàn phần, Albumin ・A/G ● ● ● ● -

膵機能 Chức năng tụy AMY（アミラーゼ）Amylase - - ● ● -

腎機能 Chức năng thận
BUN（尿素窒素）Urê
CRE（クレアチニン）Creatinine ● ● ● ● -

痛風 Bệnh Gout UA（尿酸）Acid Uric ● ● ● ● -

血中脂質 Mỡ trong máu

総コレステロール・中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロール
Cholesterol Toàn phần, Mỡ trung tính, HDL Cholesterol,  LDL
Cholesterol

● ● ● ● -

HbA1c（ヘモグロビンA1ｃ）
HbA1c (Hemoglobin A1c ) ● ● ● ● -

空腹時血糖 Glucose khi đói - ● ● ● -

上部消化管 Cơ quan tiêu hóa trên
ペプシノーゲン検査
（PGⅠ・PGⅡ・PGⅠ/Ⅱ）
 xét nghiệm Pepsinogen （PGⅠ・PGⅡ・PGⅠ/Ⅱ）

- - ● ● -

リウマチ bệnh thấp khớp RF（リウマチ因子）Yếu tố thấp khớp - - ● ● -
甲状腺 Tuyến giáp FT3・FT4・TSH - - ● ● -

A型肝炎抗体 Kháng thể viêm gan A - ● ● ● -
B型肝炎抗体 Kháng thể viêm gan B - ● ● ● -
C型肝炎抗体 Kháng thể viêm gan C - ● ● ● -

AFP（肝がん等）(ung thư gan ) - - ● ● -

CEA（消火器系がん等）(ung thư cơ quan tiêu hóa) - - ● ● -

CA19－9（膵臓・胆道がん等( ung thư tụy, ống mật ) - - ● ● -

CYFRA（肺がん等） (ung thư phổi ) - - ● ● -

PSA（前立腺がん等）　男性のみ
Ung thư tuyến tiền liệt ( Nam ) - - ● - -

CA125（子宮がん等）　女性のみ
Ung thư tử cung ( Nữ ) - - - ● -

腹部超音波
（肝臓、胆のう、腎臓、膵臓、脾臓）
Siêu âm bụng ( Gan, ống mật, thận, tụy, lá lách )

- ● ● ● -

頸動脈エコー（動脈硬化）
Siêu âm động mạch cảnh ( xơ cứng động mạch ) - - ● ● -

乳房超音波検査 Siêu âm tuyến vú - - - ● -
胸部X線検査 X- quang tim phổi ● ● ● ● -
HPV検査（子宮頸がん）ung thư cổ tử cung - - - ● -

便
Phân

健康診断　検査項目・料金表 KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT ・ MỤC XÉT NGHIỆM ・  BẢNG GIÁ

検査項目
CÁC MỤC XÉT NGHIỆM

診察 Khám

プレミアムプラン
Gói đặc biệt

C

※オプションで胃カメラ等ありますので、希望の際はご相談ください。
Nếu có nguyện vọng làm thêm xét nghiệm nội soi dạ dày xin vui lòng thảo luận.

身体測定 Đo chỉ số cơ thể 

眼科 Nhãn khoa

血圧 Huyết áp

心電図 Điện tâm đồ

※妊娠中もしくは妊娠の可能性がある場合には、
　レントゲン検査・HPV検査はご受診いただけません。
Nếu nghi ngờ có thai hoặc đang mang thai không chụp x- quang, không làm xét nghiệm HPV.

糖尿病 Tiểu đường

聴力 Thính lực

尿検査 Xét nghiệm nước tiểu

腫瘍
マーカー Tầm soát ung thư

肝機能 Chức năng gan

肝炎
ウイルス Virus viêm gan
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超音波検査 Siêu âm

婦人検査 Xét nghiệm sản khoa

レントゲン検査 X-quang


